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DANH SÁCH
Công nhận kết quả người trúng tuyển vào ngạch viên chức đợt I

tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức năm 2020
(Kèm theo Thông báo số:            /TB - TTYT ngày      /        /2020 của Trung tâm Y tế huyện Bến Lức)

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn Vị trí
việc làm đơn vị
sự nghiệp công

lập bố trí

Mã chức danh
nghề nghiệp

Bố trí tại
khoa/phòng/T

YT
Bậc Hệ số

lương

Thời
gian

tập sựNam Nữ Trình độ Chuyên
môn

1 Nguyễn Trần Liên Khương 07/01/1995 27-Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3,
Thành phố Tân An

Đại
 học Dược sĩ Dược hạng III Dược hạng III

(V.08.08.22)
Khoa dược-
TTB-VTYT 1 2.34 12

tháng

2 Vỏ Diểm Mi 28/02/1994 Ấp 1B, Thanh Phú, Bến Lức Trung cấp Dược sĩ Dược sĩ hạng
IV

Dược sĩ hạng
IV

(V.08.08.23)

Khoa dược-
TTB-VTYT 1 1.86 6 tháng

3 Trần Thị Mộng Thắm 07/11/1986 Khu phố 3,
Thị trấn Bến Lức Trung cấp Dược sĩ Dược sĩ hạng

IV

Dược sĩ hạng
IV

(V.08.08.23)

Khoa dược-
TTB-VTYT 1 1.86 6 tháng

4 Hồ Thị Xuyên Vân 10/5/1990 Ấp 1, Tân Bửu, huyện Bến Lức Trung cấp Dược sĩ Dược sĩ hạng
IV

Dược sĩ hạng
IV

(V.08.08.23)

Khoa dược-
TTB-VTYT 1 1.86 6 tháng

5 Lai Bảo Hòa 30/5/1997 130 -Ấp 3, xã Long Định, huyện Cần
Đước Trung Cấp Y sĩ YHCT Y sĩ YHCT

hạng IV
Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

Khoa Y học cổ
truyền và

PHCN
1 1.86 6 tháng

6 Trần Thị Thu Thảo 11/12/1994 Ấp Phước Toàn, Long Hiệp, huyện
Bến Lức Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Khám
bệnh 1 1.86 6 tháng

7 Trần Thị Ngọc Lan 21/12/1994 Ấp 5, Thạnh Đức, huyện Bến Lức Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Khám
bệnh 1 1.86 6 tháng

8 Trần Thị Diễm Thy 15/7/1994 69/1 Đường Liên thôn I, KP 9, Thị
trấn Bến Lức Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Khám
bệnh 1 1.86 6 tháng

9 Nguyễn Hoàng Phượng Anh 26/11/1993 Ấp 7, Tân Bửu, huyện  Bến Lức Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Ngoại
tổng hợp 1 1.86 6 tháng
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10 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 02/5/1981 Ấp 1 A, An Thạnh, huyện Bến Lức Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Hồi sức
cấp cứu 1 1.86 6 tháng

11 Nguyễn Thị Khánh Như 07/9/1989 4/9 Phan Văn Mãng, KP 9, Thị trấn
Bến Lức Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Hồi sức
cấp cứu 1 1.86 6 tháng

12 Nguyễn Thị Bé Tư 13/7/1991 Ấp III, Xã Long Khê, huyện Cần
Đước Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Hồi sức
cấp cứu 1 1.86 6 tháng

13 Phạm Minh Khải 12/9/1993 1/5/5 Nguyễn Văn Tuôi, KP 6, Thị
trấn Bến Lức Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Hồi sức
cấp cứu 1 1.86 6 tháng

14 Võ Minh Thuận 02/01/1990 Ấp 6 B, Lương Hòa, huyện Bến Lức Trung cấp Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

(V.08.05.13)

Khoa Nội tổng
hợp 1 1.86 6 tháng

15 Nguyễn Thị Mộng Yến 02/7/1988 175 Nguyễn Văn Tuôi, KP 8, Thị
trấn Bến Lức Trung cấp Hộ sinh Hộ sinh hạng

IV
Hộ sinh hạng

IV (V.08.06.16)
Khoa Chăm sóc

sức khỏe 1 1.86 6 tháng

Danh sách này gồm có 15 người./.
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